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BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC  

CỔ TRUYỀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /YDCT-QLHN 
V/v báo cáo số liệu hành nghề và 

góp ý Dự thảo Nghị định 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố 

 
Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-BYT ngày 08/5/2023 của Bộ Y tế quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ 

truyền (YDCT) thuộc Bộ Y tế  và kế hoạch xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật.  

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (YDCT) đã Dự thảo một số nội dung về 

YHCT trong Nghị định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. 

Để hoàn thiện Dự thảo Nghị định, Cục Quản lý YDCT đề nghị Sở Y tế tỉnh 

góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh (có phụ lục kèm theo). 

Công văn góp ý gửi về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền trước ngày 

05/7/2023.  

  

 

Nơi nhận: 
- - Như trên; 
- - Lưu: VT, QLHN. 

CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Thịnh 
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Phụ lục  

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

 

Điều 1. Trường hợp, điều kiện cấp bổ sung phạm vi chuyên môn đối 

với người đã được cấp giấy phép hành nghề y học cổ truyền 

1. Điều kiện cấp bổ sung phạm vi hành nghề chuyên khoa khác 

a) Có văn bằng chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ lâm sàng về 

chuyên khoa đó. 

b) Có tín chỉ/chứng chỉ bổ sung chuyên khoa với chương trình đào tạo 12 

tháng và  thời gian thực hành 12 tháng thì được xét cấp.  

2. Điều kiện bổ sung kỹ thuật 

2.1. Bổ sung kỹ thuật y học cổ truyền 

a) Bác sĩ y khoa (Bác sĩ đa khoa), bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ y học cổ truyền 

có chứng chi về kỹ thuật y học cổ truyền của cơ sở đào tạo hợp pháp hoặc của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh có mã số đào tạo liên tục. 

b) Điều dưỡng có văn bằng y sĩ y học cổ truyền. 

c) Điều dưỡng có chứng chỉ đào tạo kỹ thuật y học cổ truyền của cơ sở đào 

tạo hợp pháp hoặc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có mã số đào tạo liên tục. 

d) Kỹ thuật y có chứng chỉ đào tạo kỹ thuật y học cổ truyền của cơ sở đào 

tạo hợp pháp hoặc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có mã số đào tạo liên tục. 

2.2. Cấp bổ sung kỹ thuật chuyên khoa y học hiện đại 

Bác sĩ y học cổ truyền có văn bằng hoặc chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật y học 

hiện đại của cơ sở đào tạo hợp pháp hoặc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có mã 

số đào tạo liên tục. 

Điều 2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện y, dược cổ 

truyền 

1. Quy mô bệnh viện: Tối thiểu 20 giường bệnh nội trú trở lên. 

2. Cơ sở vật chất: 

a) Có địa điểm cố định;  

b) Được cấp phép thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn công trình là bệnh viện 

hoặc chuyển đổi công năng bệnh viện. 

Diện tích sàn xây dựng ít nhất là 50 m
2
/giường bệnh trở lên;  

Bảo đảm thuận tiện cho xe cứu thương ra vào khu vực cấp cứu;  

Có giao thông thuận tiện bảo đảm tiếp cận cho người bệnh, người khuyết 

tật vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

Có biển hiệu bệnh viện, có biển chỉ dẫn đến các khoa phòng, khu vực 

chuyên môn, hành chính rõ ràng. 

Bố trí các khoa, phòng, hành lang bảo đảm hoạt động chuyên môn theo mô 

hình tập trung, liên hoàn, khép kín trong phạm vi khuôn viên của bệnh viện;  
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c) Bảo đảm đủ điện, nước sạch phục vụ hoạt động của bệnh viện 24h/24h; 

d) Bảo đảm các điều kiện về xử lý chất thải y tế theo quy định của pháp luật 

về môi trường; 

3. Thiết bị y tế: Có đủ thiết bị y tế theo danh mục chuyên môn kỹ thuật 

đăng ký và phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện. Trường 

hợp không có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh viện, phải có hợp đồng với cơ sở 

trên địa bàn có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người 

bệnh. 

4. Các phòng chức năng: Tối thiểu phải có các phòng sau: 

- Phòng tổ chức hành chính, nhân sự, kế toán 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp – Quản lý chất lượng – Điều dưỡng – kiểm soát 

nhiễm khuẩn. 

6. Các khoa chuyên môn: Tối thiểu 04 khoa chuyên môn là Khoa khám 

bệnh, Khoa Nội tổng hợp, Khoa Cận Lâm sàng, Khoa dược. 

- Khoa Khám bệnh: Tối thiểu phải có phòng cấp cứu, phòng khám y học cổ 

truyền, phòng khám chuyên khoa Nội. (Khuyến khích các bệnh viện tổ chức phòng 

khám đa khoa). 

- Khoa Nội tổng hợp: 

- Khoa Cận lâm sàng: Phòng xét nghiệm (xét nghiệm sinh hoá), phòng chẩn 

đoán hình ảnh (siêu âm tổng quát, chụp X quang tim phổi). 

- Khoa dược - vật tư y tế: Phòng vật tư y tế, quầy thuốc,khu vực sắc thuốc, 

kho thuốc và các dụng cụ bảo quản thuốc. 

Trường hợp Bệnh viện có tổ chức sơ chế, chế biến, bào chế thuốc cổ truyền 

phải đáp ứng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

7. Nhân sự: 

7.1. Điều kiện Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện 

và các trưởng khoa: 

b) Có giấy phép hành nghề. 

 c) Thời gian hành nghề từ 36 tháng trở lên, tính từ khi có chứng chỉ hành 

nghề. 

d) Làm việc thời gian hành chính tại bệnh viện. 

7.2. Nhân lực  

- Tỷ lệ nhân lực toàn bệnh viện 0.6 /0,8%. 

- Định mức nhân lực hành nghề trong bệnh viện theo quy định Thông tư số 

03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 của Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn vị 

trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập. 

Điều 33. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám y, dược 

cổ truyền 
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1. Điều kiện Người chịu trách nhiệm chuyên môn phòng khám y học cổ 

truyền là bác sĩ, y sĩ có giấy phép hành nghề y học cổ truyền và thời gian hành 

nghề từ 36 tháng trở lên đối với y sĩ tính từ khi có chứng chỉ hành nghề. 

2. Cơ sở vật chất: 

a) Khám bệnh, chữa bệnh: Có địa điểm cố định, có đủ diện tích tổng thể 

để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, tối thiểu 30m (bao gồm bàn làm việc, giường 

bệnh, tủ thuốc đựng vị thuốc cổ truyền, bàn chia thuốc, tủ thuốc cấp cứu, ghế ngồi 

chờ của người bệnh). 

Trường hợp phòng khám YDCT có tổ chức khám các chuyên khoa khác thì 

phải đáp ứng cơ sở vật chất theo quy định của chuyên khoa đó. 

b) Trường hợp thực hiện thủ thuật, kỹ thuật YHCT, YHHĐ thì phải có đủ 

diện tích để thực hiện kỹ thuật chuyên môn. 

c) Trường hợp phòng khám YDCT có sơ chế, chế biến, bào chế thuốc cổ 

truyền phải đáp ứng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

d) Có khu vực bảo quản thuốc; có kệ, giá đựng thuốc; 

e) Vị thuốc cổ truyền có tính độc phải có khu vực để riêng biệt. 

3. Trang thiết bị y tế: 

a) Có đủ thiết bị y tế theo danh mục kỹ thuật đăng ký. Có hộp thuốc chống 

sốc và đủ thuốc cấp cứu theo quy định. 

b) Trường hợp phòng khám YDCT có sơ chế, chế biến, bào chế thuốc cổ 

truyền đáp ứng đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 33. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền 

1. Điều kiện Người chịu trách nhiệm chuyên môn phòng chẩn trị y học cổ 

truyền là Lương y có giấy phép hành nghề y học cổ truyền, người có giấy phép 

hành nghề bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền.  

2. Cơ sở vật chất: 

a) Khám bệnh, chữa bệnh: Có địa điểm cố định, có đủ diện tích tổng thể 

để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, tối thiểu 20m (bao gồm bàn làm việc, giường 

bệnh, tủ thuốc đựng vị thuốc cổ truyền, bàn chia thuốc, ghế ngồi chờ của người 

bệnh). 

b) Trường hợp thực hiện thủ thuật, kỹ thuật YHCT thì phải có đủ diện tích 

để thực hiện kỹ thuật chuyên môn. 

c) Khu vực chế biến, bào chế đối với người hành nghề là bài thuốc gia 

truyền: Khu vực chế biến vị thuốc cổ truyền, diện tích tối thiểu 18m; trường hợp 

chế biến vị thuốc cổ truyền và bào chế thành phẩm thuốc cổ truyền diện tích tối 

thiểu. 

d) Có khu vực bảo quản thuốc; có kệ, giá đựng thuốc; 

e) Có khu vực để vị thuốc cổ truyền có tính độc phải để riêng biệt. 
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g) Đối với người hành nghề là bài thuốc gia truyền: khu vực sơ chế thuốc gia 

truyền diện tích tối thiểu 15m; có khu bảo quản …. 

3. Trang thiết bị y tế: 

a) Có đủ thiết bị y tế theo danh mục kỹ thuật đăng ký.  

 b) Trường hợp phòng chẩn trị có sơ chế, chế biến, bào chế thuốc cổ truyền 

đáp ứng đủ trang thiết bị theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
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